
TT SBD Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Phòng thi

1 8001 Trần Mạnh Hoài Bắc Nam 17/03/1979 Tp.Hồ Chí Minh Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

2 8002 Trần Thanh Bình Nam 08/08/1993 Bình Dương Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

3 8003 Nguyễn Văn Chính Nam 18/02/1994 Thái Bình Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

4 8004 Tô Hoàng Duy Đức Nam 27/04/1988 Tp. Hồ Chí Minh Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

5 8005 Nguyễn Thị Hiền Nữ 15/02/1989 Nghệ An Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

6 8006 Nguyễn Thị Thu Hường Nữ 10/08/1981 Hải Dương Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

7 8007 Nguyễn Tri Hiếu Nam 24/12/1983 Tp. Hồ Chí Minh Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

8 8008 Phạm Trần  Khánh Nam 20/03/1992 Cà Mau Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

9 8009 Trần Trung Kiên Nam 17/10/1995 Tp. Hồ Chí Minh Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

10 8010 Đinh Thị Linh Nữ 20/11/1994 Hà Tĩnh Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

11 8011 Huỳnh Kha Minh Nam 21/04/1979 Đồng Tháp Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

12 8012 Bùi Đức Minh Nam 24/11/1984 Đăk Lăk Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

13 8013 Phạm Thị Thanh Nga Nữ 13/11/1981 Bà Rịa - Vũng Tàu Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

14 8014 Nguyễn Văn Nguyên Nam 20/03/1984 Phú Yên Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

15 8015 Lê Hoàng Phú Nam 27/07/1989 Tp. Hồ Chí Minh Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

16 8016 Ngô Lâm Sơn Nam 02/02/1993 Ninh Bình Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

17 8017 Đinh Văn Tân Nam 17/09/1981 Phú Khánh Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

18 8018 Hồ Ngọc Tiên Thanh Nữ 02/04/1980 Tp. Hồ Chí Minh Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

19 8019 Hồ Trung Thành Nam 12/10/1978 Long An Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

20 8020 Nguyễn Đình Thắng Nam 03/03/1992 Gia Lai Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

21 8021 Nguyễn Hữu Thi Nam 09/09/1993 Thừa Thiên Huế Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

22 8022 Trần Hữu Thông Nam 10/09/1974 Sài Gòn Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

23 8023 Nguyễn Đỗ Anh Tuấn Nam 14/05/1989 Vĩnh Long Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

24 8024 Chu Quốc Tú Nam 17/12/1980 Tp. Hồ Chí Minh Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

25 8025 Nguyễn Công Tùng Nam 18/08/1987 Bình Dương Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

26 8026 Diệp Tú Trinh Nữ 19/11/1984 Bình Dương Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

27 8027 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 10/11/1992 Hưng Yên Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)

28 8028 Lê Ngọc Cẩm Vân Nữ 05/12/1987 Đồng Tháp Quản lý xây dựng Phòng 01 (P2.E10)
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29 8029 Trương Quốc Dũng Nam 07/03/1992 Sông Bé Kỹ thuật cơ khí động lực Phòng 02 (P3.E10)

30 8030 Đỗ Hoàng Duy Nam 10/08/1989 Tp. Hồ Chí Minh Kỹ thuật cơ khí động lực Phòng 02 (P3.E10)

31 8031 Ngô Duy Đông Nam 17/07/1984 Tp. Hồ Chí Minh Kỹ thuật cơ khí động lực Phòng 02 (P3.E10)

32 8032 Diệp Hồng Đoàn Nam 17/11/1979 An Giang Kỹ thuật cơ khí động lực Phòng 02 (P3.E10)

33 8033 Trần Minh  Hậu Nam 03/04/1989 Tp. Hồ Chí Minh Kỹ thuật cơ khí động lực Phòng 02 (P3.E10)

34 8034 Hồ Minh Hiếu Nam 1986 Đồng Tháp Kỹ thuật cơ khí động lực Phòng 02 (P3.E10)

35 8035 Trần Trọng Hiếu Nam 02/05/1986 Bến Tre Kỹ thuật cơ khí động lực Phòng 02 (P3.E10)

36 8036 Nguyễn Thành  Long Nam 18/08/1973 Quảng Bình Kỹ thuật cơ khí động lực Phòng 02 (P3.E10)

37 8037 Trần Minh  Mẫn Nam 05/02/1985 Tp. Hồ Chí Minh Kỹ thuật cơ khí động lực Phòng 02 (P3.E10)

38 8038 Vũ Ngọc  Nhân Nam 21/11/1979 Tp. Hồ Chí Minh Kỹ thuật cơ khí động lực Phòng 02 (P3.E10)

39 8039 Nguyễn Lương Tâm Nam 01/10/1970 Bình Định Kỹ thuật cơ khí động lực Phòng 02 (P3.E10)

40 8040 Trần Hữu Thông Nam 25/09/1978 Hà Nội Kỹ thuật cơ khí động lực Phòng 02 (P3.E10)

41 8041 Bùi Đình  Tuấn Nam 13/12/1979 Tp. Hồ Chí Minh Kỹ thuật cơ khí động lực Phòng 02 (P3.E10)

42 8042 Phan Trương  Tùng Nam 16/05/1990 Đồng Nai Kỹ thuật cơ khí động lực Phòng 02 (P3.E10)

43 8043 Phan Dương Tuấn Nam 09/09/1993 Đồng Tháp Kỹ thuật cơ khí động lực Phòng 02 (P3.E10)

44 8044 Trần Phương  Vũ Nam 25/08/1980 Bến Tre Kỹ thuật cơ khí động lực Phòng 02 (P3.E10)

45 8045 Lê Xuân Vinh Nam 17/04/1981 Thái Bình Kỹ thuật cơ khí động lực Phòng 02 (P3.E10)

46 8046 Phạm Doãn Điền Nam 17/11/1975 Đăk Lăk Quản trị kinh doanh Phòng 02 (P3.E10)

47 8047 Nguyễn Đình Kiên Nam 11/04/1989 Đăk Lăk Quản trị kinh doanh Phòng 02 (P3.E10)

48 8048 Hoàng Quốc Thông Nam 11/05/1990 Nghệ An Quản trị kinh doanh Phòng 02 (P3.E10)

49 8049 Nguyễn Thị Tho Nữ 18/04/1985 Tp. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh Phòng 02 (P3.E10)

50 8050 Vương Trí Tiến Nam 15/11/1984 Nam Định Quản trị kinh doanh Phòng 02 (P3.E10)

51 8051 Từ Hòa Di Nam 11/02/1991 Khánh Hòa Kỹ thuật xây dựng CTGT Phòng 02 (P3.E10)

52 8052 Trần Phi Long Nam 20/01/1994 Gia Lai Kỹ thuật xây dựng CTGT Phòng 02 (P3.E10)

53 8053 Nguyễn Minh  Quang Nam 14/07/1994 Quảng Ngãi Kỹ thuật xây dựng CTGT Phòng 02 (P3.E10)

54 8054 Trần Văn  Thắng Nam 20/08/1993 Đăk Lăk Kỹ thuật xây dựng CTGT Phòng 02 (P3.E10)

55 8055 Lê Đức  Việt Nam 09/01/1994 Hà Nội Kỹ thuật xây dựng CTGT Phòng 02 (P3.E10)

56 8056 Nguyễn Hữu Vinh Nam 09/08/1981 Quảng Ngãi Kỹ thuật xây dựng CTGT Phòng 02 (P3.E10)
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57 8057 Võ Quang Viên Nam 12/09/1994 Quảng Ngãi Kỹ thuật xây dựng CTGT Phòng 02 (P3.E10)


